
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC 

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH 

                           Lớp 8   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm Ghi chú 

1 Đặng Trần                    Quân 17,0  

2 Huỳnh Nguyễn Vân     Anh 15,8  

3 Lê Bảo                          Ngọc        12,8  

4 Nguyễn Bảo                  Nguyên 12,2  

5 Nguyễn Nam                Khôi 12,0  

6 Lê Trần Minh               Khôi 11,6  

7 Nguyễn Trung              Hiếu 11,2  

8 Lê Vân                         Anh 10,4  

9 Trần Hoàng                  Phúc 8,8 Dự thính 

    

    

    

    

    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 

           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 

 

 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC 

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 

                           Lớp 8   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm Ghi chú 

1 Khiếu Thị Thùy           Dương  Tuyển thẳng 

2 Trần Hoàng Thiên       Phúc   Tuyển thẳng 

3 Phạm Như                    Ý  Tuyển thẳng 

4 Nguyễn Lê Thanh         Hiếu  9,3 Dự thính 

5 Nguyễn Ngọc Phương  Uyên 5,5 Dự thính 

6 Trần Ngọc Nguyên       Hảo 5,0 Dự thính 

7 Huỳnh Thị Ngọc         Anh 4,5 Dự thính 

8 Nguyễn Hữu               Lộc 4,0 Dự thính 

9 Nguyễn Thị Thanh    Tú 3,5 Dự thính 

10 Nguyễn Thị Hải       Yến 3,5 Dự thính 

11 Nguyễn Thu              Hiền 3,0 Dự thính 

12 Nguyễn Trúc             Quỳnh 3,0 Dự thính 

13 Đăng Duy                Thục 1,5 Dự thính 

14 Võ Thành                 Nhân 1,0 Dự thính 

    

    

    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 

           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC 

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN VĂN 

                           Lớp 8   -           Năm học 2019-2020  

STT                Họ và tên Điểm Ghi chú 

1 Phạm Trần Diễm         Phúc  Tuyển thẳng 

2 Hồ Bình                       Thảo  Tuyển thẳng 

3 Lê Phương                  Trâm  Tuyển thẳng 

4 Nguyễn Thị Ngọc         Hân 16,0  

5 Nguyễn Ngọc Thanh     Vy 14,0  

6 Nguyễn Thị Hồng       Nhung 13,0  

7 Đào Hùng                  Thái 13,0  

8 Đặng Dương Quốc     Tuấn 13,0  

9 Trương Nhật              Trường 12,0  

10 Nguyễn Huỳnh            Trâm 11,5  

11 Đỗ Ngọc Minh            Sáng 11,0  

12 Đặng Ngọc Phương      Anh 11,0  

13 Trần Thị Ngọc             Điểm 10,0  

14 Nguyễn Khánh            Như 10,0  

15 Nguyễn Trần Trúc       Linh 10,0 

 

 

16 Trần Gia Cát               Tường 10,0  

17 Nguyễn Lê Anh            Thư 9,5 Dự thính 

18 Phạm Quốc                  Thịnh 9,0 Dự thính 

19 Vương Lê Hoàng         Ngọc 8,0 Dự thính 

20 Nguyễn Thanh              Xuân 7,5 Dự thính 

21 Trần Quang                   Khải 7,0 Dự thính 

22 Đậu Đức                      Mạnh 7,0 Dự thính 

    

    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 



           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

                                                                   Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC 

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 

                           Lớp 9   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm Ghi chú 

1 Ngô Trần Quỳnh Giang  Tuyển thẳng 

2 Nguyễn Tuấn Huy  Tuyển thẳng 

3 Trần Hồ Thảo Ly  Tuyển thẳng 

4 Bùi Thị Kim Hồng 7,3 Dự thính 

5 Nguyễn Gia Hào 7,0 Dự thính 

6 Bùi Nhật Sang 5,5 Dự thính 

7 Huỳnh Ngọc Nam Phương 4,8 Dự thính 

8 Vũ Kim Chi 4,3 Dự thính 

9 Nguyễn Hải Triều 2,0 Dự thính 

10 Phùng Đình Tiến 1,3 Dự thính 

11 Lê Xuân Thịnh  Dự thính 

12 Lê Bảo Ngọc  Dự thính 

    

    

    

    

    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 

           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC 

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN VĂN 

                           Lớp 9   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc Trúc Ngân  Tuyển thẳng 

2 Nguyễn Lê Trà My  Tuyển thẳng 

3 Nguyễn Phương My  Tuyển thẳng 

4 Nguyễn Thị Yến Nhi 12,0  

5 Trần Ngọc Thủy Tiên 11,5  

6 Cao Thị Như Quỳnh 11,0  

7 Nguyễn Minh Tài 11,0  

8 Nguyễn Thị Thúy Vy 10,0  

9 Lê Bảo Khang 10,0  

10    

11    

12    

    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 

           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 

 

 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC 

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH 

                           Lớp 9   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm Ghi chú 

1 Cao Thị Kim Ngân 140,0  

2 Đinh Khánh Thy 88,0  

3 Huỳnh Nguyên Gia Bảo 83,0  

4 Lê Ngọc Phương Nhi 82,0  

5 Nguyễn Phương Hoàng Yến 80,0  

6 Hồ Nguyễn Minh Sang 64,0 Dự thính 

7 Đỗ Thị Ngọc Châu 61,0 Dự thính 

8    

9    

10    

11    

12    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 

           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 

 

 

 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC  

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN HÓA 

                           Lớp 9   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm Ghi chú 

1 Phạm Nhật Quỳnh 10,0  

2 Nguyễn Thế Khang 7,8 Dự thính 

3 Nguyễn Mai Phương 7,0 Dự thính 

4 Lê Phạm Anh Thư 7,0 Dự thính 

5 Trần Nguyễn Lan Anh 5,5 Dự thính 

6    

7    

8    

9    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 

           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 

 

 

 

 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC 

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN SINH 

                           Lớp 9   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm Ghi chú 

1 Võ Hoàng Duy 12,5   

2 Bùi Tú Trân 11,8  

3 Nguyễn Thanh Thùy  Dự thính 

4 Nguyễn Thị Kiều Oanh  Dự thính 

5 Nguyễn Thanh Thiệt  Dự thính 

6 Nguyễn Thị Yên Phương  Dự thính 

7 Nguyễn Đình Huy  Dự thính 

8 Lê Nguyễn An Khang  Dự thính 

9 Nguyễn Thanh Thảo Vy  Dự thính 

10 Nguyễn Hải Đăng  Dự thính 

11 Lê Thiện Phát  Dự thính 

12 Phạm Thị Kiều Anh  Dự thính 

    

    

    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 

           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 

 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC  

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN LÝ 

                           Lớp 9   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm Ghi chú 

1 Trần Phạm Diễm Quỳnh 18,0  

2 Cam Hồng Mạnh 14,0  

3 Trần Lê Duy Khánh 14,0  

4 Nguyễn Quốc Dương 13,5  

5 Vũ Ngọc Kiều Nga 12,5  

6 Nguyễn Thị Phương Dung 11,5  

7 Hồ Nguyễn Ngọc Trâm 10,0  

8    

9    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 

           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 

 

 

 

 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC  

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 

                           Lớp 7   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm TB 

Môn 

Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc MinhChâu 9,6  

2 Tô Thị Thúy Hằng 8,4  

3 Võ Minh Long 8,5  

4 Trương Thị Như Ngọc 8,5  

5 Võ Nguyễn Diễm Quỳnh 9,1  

6 Nguyễn Hoàng Xuân Thơ 8,4  

7 Phạm Thị Ngọc Thơ 9,1  

8 Phùng Thị Ngọc Thư 9,2  

9 Nguyễn Thùy Dương 9,8  

10 Hứa Văn Vỹ Khang 9,2  

11 Nguyễn Phương Bảo Nghi 8,3  

12 Nguyễn Vũ Bảo Ngọc 8,1  

13 Lợi Kim Phụng 8,9  

14 Nguyễn Thị Xuân Thư 8,7  

15 Trần Lê Thanh Trúc 9,3  

16 Nguyễn Thị Anh Tú 9,4  

17 Nguyễn Viết Đại 9.1  

18 Bùi Huỳnh Ngọc Nhi 9,7  

19 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 9,3  

20 Trần Ngọc Tâm 9,3  

21 Trần Thị Thu Thảo 9,4  

22 Phan Minh Thiện 9,1  

    

    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 



           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC 

DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG HSG MÔN VĂN 

                           Lớp 7   -           Năm học 2019-2020 

STT                Họ và tên Điểm TB 

Môn 

Ghi chú 

1 Phan Nguyễn Anh Thư 9,6  

2 Nguyễn Minh Chí 9,4  

3 Hồ Nguyễn Huỳnh Giao 9,6  

4 Huuy2nh Trung Hiếu 9,2  

5 Lê Khánh Hưng 8,6  

6 Nguyễn Phúc Khang 9,2  

7 Bùi Thị Thùy Linh 8,7  

8 Hồ Thị Thanh Thảo 9,0  

9 Nguyễn Bùi Bích Trâm 9,0  

10 Nguyễn Thị Như Ý 9,0  

11    

12    

    

    

    

 

Ghi chú 

-Những học sinh đạt điểm thi Trung bình trở lên nằm trong đội tuyển chính thức. 

- Những học sinh đạt còn lại nằm trong đội dự thính. 

- Trong quá trình ôn luyện, tổ chức thi nếu: 

           + HS đội tuyển chính thức không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi đội tuyển. 

           + HS đội dự thính đạt yêu cầu sẽ được bổ sung vào đội tuyển.   

 

                                                                    Phó Hiệu trưởng  

 

                                                                     Văn Thị Diễm Phương 


